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	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
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I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (5,0 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm)
Trong phần cuối truyện ngắn Thuốc của Lỗ Tấn, nhân vật bà mẹ Hạ Du đã có thái độ như thế nào khi nhìn thấy vòng hoa trên mộ con mình? Hình ảnh vòng hoa ấy có ý nghĩa gì?
Câu 2. (3,0 điểm)
Viết một bài văn ngắn (khoảng 400 từ) bày tỏ suy nghĩ của anh/chị về hành động dũng cảm cứu người của học sinh Nguyễn Văn Nam từ thông tin sau:
Chiều ngày 30 – 4 – 2013, bên bờ sông Lam, đoạn chảy qua xã Trung Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, Nguyễn Văn Nam (học sinh lớp 12 T7, Trường Trung học phổ thông Đô Lương I) nghe tiếng kêu cứu có người đuối nước dưới sông, em liền chạy đến. Thấy một nhóm học sinh đang chới với dưới nước, Nam đã nhảy xuống, lần lượt cứu được ba học sinh lớp 9 và một học sinh lớp 6. Khi đẩy được em thứ năm vào bờ thì Nam đã kiệt sức và bị dòng nước cuốn trôi.
(Theo Khánh Hoan, Thanhnienonline, ngày 6 – 5 - 2013)
II. PHẦN RIÊNG - PHẦN TỰ CHỌN (5,0 điểm)
Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu (câu 3.a hoặc câu 3.b)
Câu 3.a. Theo chương trình Chuẩn (5,0 điểm)
Phân tích diễn biến tâm lí và hành động của nhân vật Mị qua cảnh đêm mùa xuân Mị muốn đi chơi và bị trói trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ - Tô Hoài (phần trích trong Ngữ văn 12, tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam - 2012)
Câu 3.b. Theo chương trình Nâng cao (5,0 điểm)
Phân tích đoạn thơ sau trong Đất nước (trích trư ờng ca Mặt đường khát vọng) của Nguyễn Khoa Điềm:
Đất là nơi anh đến trường
Nước là nơi em tắm
Đất Nước là nơi ta hò hẹn
Đất Nước là nơi em đánh rơi chiếc khăn trong nỗi nhớ thầm
Đất là nơi "con chim phượng hoàng bay về hòn núi bạc"
Nước là nơi "con cá ngư ông móng nước biển khơi"
Thời gian đằng đẵng
Không gian mênh mông
Đất Nước là nơi dân mình đoàn tụ
Đất là nơi Chim về
Nước là nơi Rồng ở
Lạc Long Quân và Âu Cơ
Đẻ ra đồng bào ta trong bọc trứng
(Ngữ văn 12 Nâng cao, Tập một, NXB Giáo dục Việt Nam - 2012, tr.115 - 116 - 117)
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1L Dip én va thang diem

Dip in Diém
L PHAN CHUNG CHO TAT CA THi SINH (5,0 diém)
Caul | Trong phin cudi truyén ngin Thudc cia LG Tén, nhan vit ba me Ha Du
(204) | da c6 thii 4 nhr thé nio khi nhin thiy vong hoa trén md con minh? Hinh
dnh vong hoa fiy ¢é § nghia gi?
~Thai o cuia nhan vat ba me Ha Du: ngac nhién, ban khoan_ 050
(Néu thi sinh khong néu duge hai biéu hién co ban trén ma noi vé thai do khac
ciia ba me nhu dau xt, odn han, .. thi vin dat diém t6i da 6 § nay).
- Y nghia cua hinh anh vong hoa trén mo Ha Du:
+ Tuong ni¢m, thuong tiéc su hi sinh cao ca cua ngudi cach mang tién phong. | 0,50
+ Mong moi vé sy thirc tinh ciia quén ching. 0,50
+Niém tin, cii nhin lac quan cia nha van vao trong lai 0,50
Lueu y Thi sinh c thé trinh bay cac ndi dung trén theo nhidu cach nhung phai
dién dat rd ring, mach lac; 16i viin trong sing méi dwoc diém (i da.
CiuZ | By (6 suy nghi caa anh/chj vé hanh dgng ding cam ciru ngwoi caa hoc
(3,0d) | sinh Nguyén Viin Nam
a. Yéu chu vé ki nang,
Biét cach 1am bai vin nghi ludn xa hdi. Két cdu chit che, dién dat luu loat;
i 10 rang, i 12 va din chimg hop 1i; 1di vin trong sang, khong mic 13i
chinh ta, ding tr, ngi phip.
b. Yéu cAu vé kién thire
“Thi sinh ¢6 thé trinh bay theo nhiéu cich khic nhau nhung phai bim sit yéu
céu cita dé bai, cin lam rd dwgc nhimg ¥ chinh sau:
Néu van d@ nghi lugn: Gidi thigu hign tuong Nguyén Van Nam. 050
Phan tich
~Cam phuc trude hanh dong quén minh citu ngudi cia Nguyén Van Nam. Day | 0,50
I tdm guong sing cho thanh nién ca nuéc hoe tap.
- Hanh dong nay thé hién tim long nhan 4i ciia mdt nhin cach dac bigt; mot
phém chit dao dirc cao dep da duoc tu dudng, hoc tap, rén luyén tir moi truong | 0,50
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gido duc 5t clia gia dinh, nha trudng va truyén thong qué hwong; ...

Binh lugn

~Vie lam cia Nguyén Van Nam 13 mot nghia o cao dep, dung cam phi| 0,50
thumg, song khong phai 1 ¢4 biét. Hanh dong nay con giau § nghia tich cuc

trong bi canh cudc song hién tai.

- Phé phan 16i sdng ich ki, vo cam; dé cao ¥ thirc nudi dudmg diéu thién va tinh | 0,50
thién.

Lién h¢ ban than: hoc ap theo tim gwong Nguyén Van Nam, ... 0,50

Lieu y:
- Néu thi sinh ¢6 nhimg suy nghi, kién giai riéng ma hop i thi vin duoc chip
nhin,

- Néu thi sinh ¢6 ki nng lam bai ot nhung chi di sdu ban luin vio mot vai khia
canh co ban thi vin dat diém t5i da.

- Khong cho diém nhimg bai lam ¢6 suy nghf léch lac, tidu cuc.
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PHAN RIENG - PHAN TU CHON (5,0 diém)

Caula
[EXT)

Theo chuong trinh Chuin
Phin tich dién bién tim Ii va hanh dng cia nhin vit Mj qua cinh dém
mua xuin Mj mudn di choi va bi tréi trong tic phim Vo chdng A Phii - To
Hodi

a. Yéu ciu vé
Biét cach lam bai nghi ludn vé mét tic phim, doan trich vin xuéi; biét cach
phan tich nhén vat trong tic phim truyén. Két cdu chat chg, dién dat luu loat;
16 viin trong sing, khong méc 16i chinh ta, ding tir, ngir phap.

b. Yéu cAu vé kién thire

Trén co s¢ nhimg hiéu biét vé nha van To Hoai va tac pham Vo chong A Phi,
thi sinh ¢6 thé trinh bay bai viét theo nhiéu cich nhung cin 1am 13 duoc cac §
cobin sau:

Neéu duwge van dé nghi lugn 030
Hoan canh xuit hi¢n tam trang vi hanh dgng ciia Mi

- Mi vén 1a mot thiéu ndr xinh dep, ti hoa, yéu ddi; tr khi buge phai lam con

dau gat ng nha théng 1i P4 Tra, Mi cam chiu dén mic nhu khong con ¥ thitc

song. 0,50
- Miia xun vé, thién nhién dit troi thay doi, khong khi don Tét ndo nirc (doi

lap véi khong gian song va tim trang ciia Mi) khién sirc séng trong Mi trdi day.

Nji dung dién bién tam Ii v hanh déng ciia Mj

- Khi nghe tiéng sdo goi ban tinh:

+ Tam trang: i xiic dong, thite tinh (¥ thc vé thoi gian, ki niém sbng | 1,00
day, tiéng sdo goi nh, thiy minh con tré, § thirc vé than phan, ...) va mubn di

choi

+ Hanh dong: khac thuong (nhim theo bai hat, ubng ruou, xin md bo thém vao | 0,50
dia dén, sira soan di choi. ...) thé hién trang thai phan khing.

~Khi b w6i:

+ Tam trang: dau kho, chap chon gitra qua khir va hién tai (khong biét minh bi

1réi, vn song voi tiéng sao, bi hdi tha thiét, lic mé, lic tinh, ...). 1,00

+ Hanh dong: manh mé (viing bude di nhung bi day tréi thit chat).

Ngh? thugt

~Micu ta va phan tich am I nhan vat phi hop v6i logic cua doi song, dat dén
sur chin thuc, tinh té.
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- Tran thudt uyén chuyén, linh hoat; dan dt tinh tiét khéo Iéo, tu nhién. 1,00
- Ngon ngd sinh dong, chon loc, sing tao; ciu vin gidu tinh tao hinh va dim

tho.
‘Binh gid: Dién bién tam 1i va hanh dong ctia Mi da th hién mot tam hon khao | 0,50

khat hanh phiic, mdt sirc sdng tiém tang manh liét; thé hién tinh cam nhan dao

ciia nha van.

Luru y: Néu thi sinh c6 ki naing 1am bai 131, co ban dat duoc cic yéu cau vé kin
thite thi vin cho diém tdi da.
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Ciuld.b
00

Theo chuong trinh Ning cao
Phin tich doan tho trong Dt Nued (trich triimg ca Mat dieimg khit vong)
ciia Nguyén Khoa Diém

a. Yéu ciu vé ki nang
Biét cch lam bai nghi ludn vé mét doan tho. clu chat chg, dién dat Iwu
lodt; 19i van trong sdng, khong mic 13i chinh t, ding tir, ngd phip.

b. Yéu ciu v kién thirc

Trén co so nhimg hiéu biét vé nha tho Nguyén Khoa Diém va doan trich Ddr
Niedre, thi sinh ¢6 thé phan tich doan tho theo nhiéu cich khic nhau nhung cin
1am 10 duoe e § co bn sau:

"Néu dugc vin dé nghj lugn, xdc dinh vj tri ciia dogn tho 0,50

Noi dung_
0350
0350
0350

|+ Dit nuoe gin vi khong gian sinh ton thiéng liéng cla dan toc (Ddr Nude la | 0,50

ot dan minh dodn tw)

~ Cam nhan dit nude G phuong dién thot gian: DAL nuGe ghn vai chidu dai | 0,50

(Thdi gian ding déng) va chidu sau lich sir cua dan toc (Ddt ld noi Chim vé/

Nuede I noi Réng o/ Lac Long Qudn va Au Co/ Dé ra déng bao ta trong boc

trimg).

- Cam nhan dat nuGc tir phuong dién ban sic van hoa: DAt nuGe gin lién voi | 0,50

chidu sdu vin hoa cua dan toc (Ddt Nude 1d noi em danh roi chiéc khan trong

nGi nhé thim; Ddt 1d noi “con chim phirong hoang bay vé hon niii bac "/ Nude

Id noi “con cd ngw ng méng mede bién khoi”'; Lac Long Quan va Au Co/ Dé

ra déng bao ta trong boc trimg).

Ngh¢ thugr: ThE tho ty do; 161 tach tr doc ddo, phép dicp cu phap; si dung | 1,00

nhudn nhuyén, linh hoat, sing tao nhimg chit liéu cua van hoa dan gian; chit

triY tinh hoa quyén v6i chit chinh lujn dic sic; .

Dinh gid: Doan tho thé hién cach cam nhan, kKhim pha moi mé doc ddo v& dat | 0,50

nude trén nhiéu phuong dién; thé hién tinh yéu sau sic cia nha tho va ning cao
¥ thitc trich nhiém ciia mdi ngudi véi dit nude,

‘Licu - Néu thi sinh c6 Ki nang 1am bl (61, co ban dat duoe cac yéu ciu va kién
thire thi vin cho diém t5i da.





